
CHĂN NUỐI ĐỘNG VẬT VÀ CÁC VẤN ĐỂ KHÁC

phương thức chăn nuôi khác nhau không có 
ảnh hưởng rõ rệt.

Tùy trong điều kiện thực tế cụ thể ta có 
thê nuôi vịt Minh Hương thương phẩm theo 
phương thức nuôi nhô't có sân chơi hoặc nuôi 
bán chăn thả sao cho phù hợp.
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TÓM TẮT

Nghiên cứu được tiến hành nhằm đánh giá ảnh hưởng của tuổi cai sữa đến khả năng sinh 
trưởng của lợn con từ cai sữa đến 60 ngày tuổi, được thực hiện trên tổng số 72 lợn nái thuần 
Landrace, Yorkshire và đàn lợn con ở lứa đẻ thứ 3. Thí nghiệm được chia thành 2 lô: lô thí nghiệm 
lợn con cai sữa tại thời điểm 18 ngày tuổi và lô đối chứng lợn con cai sữa như thường lệ (25 ngày 
tuổi). Kết quả cho thây, việc cai sữa sớm cho lợn con đã có tác động tích cực đến một số chi tiêu 
sinh trưởng của lợn con sau cai sữa, sinh trưởng tuyệt đối ở lô thí nghiệm cao hon so với lô đôì 
chứng ở giai đoạn 31-45 ngày tuổi, tưong ứng là 336,30 g/con/ngày và 323,30g/con/ngày (P<0,05) và 
tương ứng ở giai đoạn 46-60 ngày tuổi là 504,70 g/con/ngày và 494,20 g/con/ngày (P<0,05). Ngoài 
ra, tỷ lệ nuôi sống của lợn con giai đoạn SS-60 ngày tuổi của lô thí nghiệm 94,16%, cao hơn giá trị 
92,99% của lô đổỉ chứng (P>0,05). Đổng thời tỷ lệ lợn con mắc tiêu chảy ở lô cai sữa sớm thấp hơn 
so với lô cai sữa bình thường, tuy nhiên không có sự sai khác về mặt thống kê (P>0,05). Vì vậy, cai 
sữa sớm cho lợn con đã giúp tăng khả năng sinh trưởng mà không ảnh hưởng đến tình hình cảm 
nhiễm tiêu chảy của lợn con.

Từ khóa: Sinh trưởng, tuổi cai sữa, hội chứng tiêu chảy.
ABSTRACT

Effect of weaning ages on the growth of piglets in Viet Yen district, Bac Giang province
The study was conducted to evaluate the effect of weaning time on the growth performance 

of piglets from weaning age to 60 days of age, conducted on a total of 72 purebred Landrace, 
Yorkshire sows at the 3rd litter. The experiment was divided into 2 groups: in the experimental 
group, the piglets were weaned at 18 days of age and in the control group, the piglets were weaned 
at 25 days of age. The results showed that the early weaning of piglets had a positive effect on 
some growth parameters of piglets, the absolute growth in the experimental group was higher 
than that in the control group at the period 31-45 days of age (336.30 g/head/day in experimental 
group, 323.30g/head/day in control group) (P<0.05) and 46-60 days of age (504.70 g/head/day in 
experimental group, 494.20 g/head/day in control group) (P<0.05). In addition, the survival rate of 
piglets from SS-60 days of age of the experimental group was 94.16%/which was higher than that 
of the control group (92.99%) (P>0.05). At the same time, the percentage of piglets with diarrhea 
in the experimental group was lower than that in the control group, but there was no statistical 
difference (P>0.05). Therefore, early weaning of piglets has increased the growth performance 
without affecting the susceptibility of piglets to diarrheal disease.

Keywords: Growth, weaning ages, diarrhea.

1. ĐẶTVẤN ĐÉ
Nền nông nghiệp nước ta có 2 ngành sản 

xuất chính đó là trồng trọt và chăn nuôi. Trong 
chăn nuôi thì chăn nuôi lợn là nghề truyền 
thông và giữ vị trí quan trọng, sản phẩm chăn 
nuôi được cung cấp ra thị trường chủ yêù là 
thịt lợn chiếm 75-76%. Mặc dù chăn nuôi lợn ở 
nước ta đã tăng trưởng khá nhanh về số lượng 
và châ't lượng. Tuy nhiên, châ't lượng thịt lợn 
đang được sản xuâ't ra còn thấp, tỷ lệ nạc chưa 
cao, đặc biệt ở các tỉnh miền Bắc. Do đó, chưa 
đáp ring được nhu cầu tiêu dùng hiện nay đó 
là thịt lợn có nhiều nạc, ít mõ, thịt mềm, mùi 
vị thơm ngon, cũng như chưa có đủ sức cạnh 
tranh với thị trường khu vực và trên thế giới.

Đê đáp ứng được yêu cầu trên ngành 
chăn nuôi lợn đã có các giải pháp nhằm nâng 
cao năng suất và chất lượng bằng cách nhập 
các giống lợn ngoại L, Y, D.... Các giông này 
được sử dụng trong chương trình nhân giông 
để tạo ra các tổ hợp lai, trong đó giông lợn L 
và Y râ't phù hợp với điều kiện ở các tỉnh trung 
du miền núi phía Bắc Việt Nam.

Huyện Việt Yên là một trong 9 huyện 
cùa tỉnh Bắc Giang đã rất quan tâm đến phát 
triển đàn lợn nái ngoại trong trang trại, tuy 
nhiên người chăn nuôi khi chuyên từ tập quán 
chăn nuôi lợn nội, lợn lai sang chăn nuôi các 
giông lợn cao sản, còn nhiều khó khăn như: 
kỹ thuật nuôi dưỡng chăm sóc, công tác quản 
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lý, phòng bệnh... nhưng hơn cả là vâh đề vê' 
thời gian cai sữa cho lợn con ở thời điểm nào 
để đạt hiệu quả kinh tế nhát. Hiện nay, ở trang 
trại đang thực hiện cai sữa cho lợn con ở thời 
điểm 21-25 ngày tuổi. Nhưng với mục đích 
nâng cao năng suât sinh sản của lợn nái ngoại, 
giảm chi phí thức ăn cho Ikg lợn con cai sữa, 
tăng sô' lứa đẻ/nái/năm, hạn chế truyền một sô' 
bệnh từ lợn mẹ sang lợn con, thì việc lựa chọn 
thời điểm cai sữa thích hợp cho lợn con là việc 
cấp bách hiện nay. Trên cơ sở kết quả nghiên 
cứu của đề tài, cung câ'p thêm một sô' thông tin 
kỹ thuật để người chăn nuôi có định hướng 
trong việc lựa chọn thời điểm cai sữa tô't nhất 
cho lọn con, góp phần nâng cao hiệu quả kinh 
tê'trong chăn nuôi lợn ngoại. Xuâ't phát từ thực 
tê'trên chúng tôi tiến hành đề tài này.

2. VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN cúu
2.1. Vật liệu

Nghiên cứu được thực hiện trên giông 
lợn nái Landrace và Yorkshire thuần (72 con 
lợn), tại Trại lợn Chảoen Pokhan (CP), huyện 
Việt Yên, tỉnh Bắc Giang.
2.2. Bô trí thí nghiệm và xác định các chỉ tiêu

Thí nghiệm (TN) thực hiện trên 72 lợn nái 
Landrace và Yorkshire, chia làm 2 lô: Lô TN 
được thực hiện cai sữa sớm với tuổi cai sữa là 
18 ngày (nhân tô'TN) và lô đô'i chứng (ĐC) là 
cai sữa bình thường lúc 25 ngày. Lợn cả 2 lô 
đều được chăm sóc nuôi dưỡng, thức ăn và 
giông nhằm đảm bảo nguyên tắc đổng đều 
trong TN về yếu tô' tuổi cai sữa. Sơ đồ bô' trí 
TN như sau:

Chỉ tiêu Lô TN Lô ĐC
SỐ đàn theo dõi, đàn 18 L, 18Y 18 L, 18Y
Khối lượng lợn mẹ, kg 200-210
SỐ lợn con theo dõi, con 377 371
Tỷ lệ đực/cái 175/202 178/193
Tuổi cai sữa, ngày 18 ngày 25 ngày

Khôĩ lượng cơ thê’(KL, kg): KL lợn các ngày 
tuổi ss, 15, 30, 45, 60 ngày tuổi (kg): Sử dụng 
cân đổng hồ Nhơn Hòa sai số ±0,05g và ±200g, 
cân từng cá thể vào buổi sáng trước khi cho ăn.

Tỷ lệ nuôi sống (TLNS) ở các giai đoạn 15, 30, 
45, 60 ngày tuổi: theo phương pháp thông dụng.

Sinh trưởng tuyệt đối (g/con/ngàỳ) và tương 
đôĩ (%): theo phương pháp thông dụng.

Tỷ lệ tiêu chảy (%): Hằng ngày khi cho lợn 
ăn kiểm tra và phát hiện kịp thời lợn bị tiêu 
chảy trong từng đàn lợn TN và được xác định 
theo phương pháp thông dụng.

2.3. Xử lý sô liệu
Các sô' liệu thu được từ TN được xử lý 

theo phương pháp thông kê sinh học trên máy 
vi tính bằng chương trình Excel 2010 và mini­
tab 14.

3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN

3.1. Anh hưởng của tuổi cai sữa đến khả năng 
sinh trưởng của lợn con
3.1.1. Sinh trưởng tích lũy

Sinh trưởng tích luỹ của đàn lợn đến các 
thời điểm từ ss, 15, 30, 45, 60 ngày tuổi (Bảng 
1) cho thấy khôi lượng sơ sinh (KLSS) trung 
bình tính đến 24h của lô TN là 1,62 kg/con và 
lô ĐC là 1,63 kg/con (P>0,05). Như vậy, lợn 
con ở 2 lô là tương đương nhau cho thây việc 
bô'trí TN đã đảm bảo độ đổng đều về KL. Sinh 
trưởng của lợn con ở lô TN và lô ĐC đểu tăng 
tương đương nhau cho đến thời điểm 15 ngày 
tuổi: KL ở lô TN đạt 5,19 kg/con còn của lô ĐC 
5,15 kg/con (P>0,05) vì chưa tác động đến yếu 
tô' thí nghiệm.

Bảng 1. Sinh trưởng tích luỹ của lợn (kg/con)

Tuổi 
(ngày) n

TN
Mean±SE n

ĐC
MeaniSE

ss 377 1,62*10,01 371 1,63*10,02
15 371 5,19*10,05 366 5,15*10,06
30 362 8,57*10,06 354 8,44*10,07
45 358 13,62*10,05 349 13,29bi0,06
60 355 21,19*10,13 345 20,70bi0,14

Ghi chú: Các giá trị trong cùng hàng có mang các chữ 
cái khác nhau thì sai khác có ý nghĩa thống kê (P<0,05)

Đê'n thời điểm 30 ngày tuổi, lúc này cả lô 
TN và lô ĐC đều được cai sữa, lô ĐC cai sữa 
muộn hơn so với lô TN 1 tuần. Tại thời điểm 
này, KL của lô TN là 8,57 kg/con và của ĐC là 
8,44 kg/con. Khôi lượng trung bình ở lô TN 
tuy cao hơn lô ĐC là 0,13 kg/con, song sự khác 
biệt này không có ý nghĩa thông kê (P>0,05). 
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Sở dĩ có hiện tượng này là do quy luật tiết 
sữa của lợn mẹ gây nên: sản lượng sữa (SLS) 
của lợn nái tăng dần từ sau khi đẻ và đạt cao 
nhâ't ở 3 tuần tuổi, sau đó giảm nhanh. Trong 
khi đó, nhu cầu dinh dưỡng của lợn con ngày 
càng tăng, đây là mâu thuẫn giữa cung và cầu 
về dinh dưỡng. Vì vậy, ở giai đoạn 15-30 ngày 
tuổi này lợn con sinh trưởng và phát triển chủ 
yếu dựa vào nguồn dinh dưỡng từ bên ngoài.

Thời điểm 45 ngày tuổi là lúc lợn con 
không còn bâ't kỳ sự ràng buộc nào với lợn mẹ. 
Lợn con đã hoàn toàn quen với việc sử dụng 
thức ăn hỗn hợp và sinh trưởng tăng nhanh. 
Khôi lượng ở lô TN đạt trung bình 13,62 kg/ 
con trong khi ở lô ĐC là 13,29 kg/con. Như 
vậy, trong giai đoạn này, lợn con ở lô TN sinh 
trưởng nhanh hơn so với lô ĐC là 0,33 kg/con 
và có sự sai khác rõ rệt với P<0,05. Có kết quả 
như vậy là do ở thời điểm này lợn con ở lô TN 
do cai sữa sớm hơn nên đã thích ứng tot với 
thức ăn bên ngoài.

Thời diêm 60 ngày tuổi, KL lợn con ở lô 
TN đạt 21,19 kg/con, cao hơn so với lô ĐC 
(20,70 kg/con). Như vậy, KL của lợn lúc 60 
ngày tuổi cũng có sự sai khác: lô TN cao hơn 
lô ĐC là 0,49 kg/con và sự sai khác này có ý 
nghĩa thổhg kê (P<0,05). Kết quả về KL tăng 
của lợn con qua các giai đoạn TN cho thâỳ: 
KL lợn con tăng dần qua các giai đoạn, phản 
ánh đúng quy luật sinh trưởng tích luỹ của 
lợn con, chứng tỏ việc cai sữa sớm không 
làm giảm khả năng sinh trưởng của lợn con, 
mà còn góp phần không nhỏ vào việc sinh 
trưởng của lợn con ở các giai đoạn tiếp theo. 
Trong sản xuâ't, người ta sử dụng nhiều biện 
pháp nhằm làm giảm ảnh hưởng của các yếu 
tô' bất lợi đó để tăng năng suâ't lợn con ở 60 
ngày tuổi, trong đó có phương pháp cai sữa 
sớm cho lợn con tại chỗ một tuần sau đó mới 
chuyển sang chuồng sau cai sữa (Trần Văn 
Phùng và ctv, 2004). Lê Hổng Mận (2002) 
khẳng định việc tăng năng xuâ't đàn lợn phụ 
thuộc vào nhiều yếu tô', nhưng trong đó cai 
sữa sớm đóng vai trò quan trọng đặc biệt. 
Oconnell và ctv (2004) cho rằng hiệu quả sử 
dụng thức ăn tốt hơn ở đàn lợn cai sữa sớm 
so với đàn cai sữa muộn hơn.

3.1.2. Sinh trưởng tuyệt đối
Trong chăn nuôi lợn, cần xác định điểm 

sinh trưởng cao nhâ't để biết được giai đoạn 
nào nuôi thịt kết thúc đạt hiệu quả kinh tê'cao 
nhâ't. Khả năng sinh trưởng tuyệt đôì của 2 lô 
có thời gian cai sữa 18 và 25 ngày được trình 
bày ở bảng 2 cho thâỳ sinh trưởng tuyệt đô'i 
của lợn con là khá cao và tăng dần từ 16 đến 
60 ngày tuổi.

Giai đoạn SS-15 ngày tuổi, sinh trưởng 
tuyệt đôì của lô TN (237,90 g/con/ngày), cao 
hơn lô ĐC (234,60 g/con/ngày). Trong 15 ngày 
này, sự sai khác về tốc độ sinh trưởng của lô 
TN và ĐC không rõ rệt do lợn con được chăm 
sóc nuôi dưỡng tô't và lợn mẹ là nái ngoại nên 
khả năng tiết sữa cũng tô't. Do đó, lợn con có 
đầy đủ điều kiện thích hợp đê sinh trưởng và 
phát triển.

Bảng 2. Sinh trưởng tuyệt đối (g/con/ngày)

Giai đoạn 
(ngày)

TN ĐC

n Mean±SE n Mean±SE
SS-15 377 237,90a±3,60 371 234,60a+4,20
16-30 371 225,70a±2,90 366 219,30a±2,90
31-45 362 336,30a±2,80 354 323,30b+2,90
46-60 358 504,70a±7,50 349 494,20b±8,20

Giai đoạn 16-30 ngày tuổi, sinh trưởng 
tuyệt đô'i của lô TN là 225,70 g/con/ngày, cao 
hơn lô ĐC (219,30 g/con/ngày). Tuy giá trị sinh 
trưởng tuyệt đôì của lô TN và lô ĐC có khác 
nhau, song không có sự khác biệt nhau rõ rệt. 
Giai đoạn này cả hai lô đã được cai sữa trong 
khi lô TN đã cai sữa hoàn toàn từ ngày thứ 18 
còn lô ĐC mới bắt đầu được cai sữa vào ngày 
thứ 25. Tuy nhiên, kết quả lại cho thâỳ ở cả hai 
lô tô'c độ sinh trưởng tương đương nhau.

Giai đoạn 31-45 ngày tuổi, lúc này sinh 
trưởng tuyệt đô'i của lợn con tăng râ't nhanh, 
cụ thể: sinh trưởng tuyệt đô'i của lô TN và lô 
ĐC lần lượt là 336,30 g/con/ngày và 323,30 g/ 
con/ngày. Giai đoạn này tô'c độ sinh trưởng 
của 2 lô đã bắt đầu có sự khác nhau có ý nghĩa 
thôhg kê (P<0,05). Sở dĩ có sự khác nhau là do 
lợn con lô TN cai sữa sớm hơn, nên hệ tiêu hoá 
của chúng có bước phát triển tô't hơn so với 
lô ĐC được cai sữa muộn hơn. Nên khả năng 
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ăn của lô TN là tot hơn, chúng ăn được nhiều 
hơn, tiêu hóa cũng nhanh hơn và mạnh hơn. 
Đây là tiền đề giúp cho lợn con ở lô TN có khả 
năng sinh trưởng tô't hơn về sau.

Giai đoạn 46-60 ngày tuổi, lợn con ở cả 
lô TN và ĐC đều có cùng một điểu kiện nuôi 
dưỡng và chăm sóc như nhau do vậy tô'c độ 
tăng khôi lượng của lợn con ở cả 2 lô là như 
nhau với lô TN sinh trưởng tuyệt đôi là 504,70 
g/con/ngày và lô ĐC là 494,20 g/con/ngày 
(P<0,05). Tô'c độ sinh trưởng trong giai đoạn 
này bắt đầu tăng nhanh, điều đó cho thâỷ lợn 
con trong giai đoạn này hệ tiêu hoá đã phát 
triển gần đạt mức của lợn trưởng thành, chúng 
có khả năng ăn tốt hơn rất nhiều so với lúc 
trước và tiêu hoá cũng mạnh hơn râ't nhiều, 
không còn chịu nhiều sự chi phôi của các yếu 
tô' bên trong nữa nên chúng sinh trưởng gần 
như tương đương. Kết quả nghiên cứu của 
Funderburke và Seerley (1990) cho rằng: lợn 
con cai sữa muộn thì sau cai sữa tô'c độ sinh 
trưởng thâ'p hơn so với lợn cai sữa sớm là do 
các yếu tô' stress gây ra.
3.1.3. Anh hưởng của thời gian cai sữa đến độ 
đồng đều của đàn lợn

Tại thời diêm sơ sinh, độ đồng đều giữa 
lô TN (58,72%) và lô ĐC (58,76%) là tương 
đương nhau. Tương tự, ở thời điểm 15 ngày 
tuổi, độ đổng đều của lô TN và lô ĐC tương 
đương nhau: lô TN độ đổng đều đạt 78,13% 
và lô ĐC là 78,38% vì chưa bị ảnh hưởng bởi 
yếu tô' thí nghiệm. Sự tăng lên này là do lợn 
con sau khi sinh ra được bú sữa mẹ và thực 
hiện biện pháp cô' định đầu vú. Mặt khác, 
do cả hai lô đều được tác động biện pháp kỹ 
thuật như nhau nên độ đồng đều tăng lên 
tương đương nhau.

Tại thời điểm 30 ngày tuổi, lúc này lợn 
con cả 2 lô đã được cai sữa, duy chỉ có thời 
gian cai sữa là khác nhau. Độ đổng đều cũng 
có sự thay đổi theo hướng tăng lên so với giai 
đoạn trước. Mức tăng về độ đổng đều cụ thể: 
của lô TN là 87,94% trong khi đó lô ĐC là 
83,35%. Như vậy, độ đồng đều đã có sự thay 
đôi chuyển dịch từ lô ĐC có độ đổng đều cao 
hơn sang lô TN. Sự thay đổi đó có thê’ lý giải 
được là do lô TN cai sữa 18 ngày sớm hơn so 
với lô ĐC 1 tuần, nên sau khi tiến hành cai sữa 
lợn con hoàn toàn lâ'y dinh dưỡng tù thức ăn 
bên ngoài nên giữa chúng không có sự khác 
nhau về yếu tô' dinh dưỡng dẫn đến có độ 
đổng đều cao. Trong khi đó lô ĐC lợn con vẫn 
tiếp tục bú sữa mẹ kết hợp ăn bổ sung thức 
ăn 551 (thức ăn cho lợn con tập ăn) đến ngày 
25 tuổi vì vậy sẽ có trường hợp có con to khỏe 
sẽ bú được nhiều sữa mẹ hơn dẫn đến tăng 
trọng nhanh hơn con có thể trạng yếu do đó 
độ đổng đều thâ'p hơn lô TN.

Đê'n thời điểm 45 ngày tuổi, lợn con ở cả 
2 lô TN và ĐC đã quen với việc sử dụng thức 
ăn tập ăn công nghiệp nên độ đồng đểu cũng 
tăng lên, vói độ đổng đều đạt 89,48% ở lô TN 
và 85,17% ở lô ĐC. Tại thời điểm 60 ngày tuổi, 
độ đồng đều cả hai lô đã bắt đầu có sự giảm 
sút, mặc dù lô TN vẫn đồng đều hơn so với 
lô ĐC: độ đổng đều ở lô TN và ĐC lần lượt là 
81,48 và 75,36%.
3.1.4. Ánh hưởng của tuổi cai sữa đến tỳ lệ 
nuôi sông của lợn con qua các giai đoạn

Tỷ lệ nuôi sông cùa lợn con qua các giai 
đoạn từ sơ sinh đến xuâ't chuồng là chỉ tiêu 
đánh giá sức sông của lợn trong quá trình phát 
triển, cũng như khả năng khéo nuôi con của nái 
mẹ và phụ thuộc vào trình độ chăm sóc nuôi 
dưỡng, công tác thú y của người chăn nuôi.

Bảng 3. Độ đồng đều của lợn qua các mốc tuổi

Tuổi 
(ngày) TLĐĐ

TN
MIN-MAX TLĐĐ

ĐC
MIN-MAX

ss 58,72’ 1,01-1,72 58,76’ 1,14-1,94
15 78,13’ 4,43-5,67 78,38’ 4,57-5,83
30 87,94’ 8,02-9,12 83,35’ 7,56-9,07
45 89,48’ 12,86-14,37 85,17’ 12,35-14,50
60 81,48’ 19,18-23,50 75,36’ 18,69-24,80

Bảng 4. Tỷ lệ nuôi sông qua các giai đoạn tuổi

Tuổi 
(ngày)

TN ĐC
Đầu 
(con)

Kết 
thúc 
(con)

Tỷ lệ 
(%)

Đầu 
(con)

Kết 
thúc 
(con)

Tỷ lệ 
(%)

SS-15 377 371 98,44’ 371 366 98,65’
16-30 371 362 97,57’ 366 354 96,72’
31-45 362 358 98,89’ 354 349 98,58’
46-60 358 355 99,10’ 349 345 98,85’
SS-60 377 355 94,16 371 345 92,99
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Qua bảng 4 cho thây TLNS của lợn ở các 
giai đoạn khác nhau giữa lô TN và ĐC có sự 
khác nhau. Tỷ lệ nuôi sông của 2 lô TN và ĐC 
ở giai đoạn sơ sinh -15 ngày tuổi là đồng đều 
nhau, tuơng ứng 98,44-98,65%. Giai đoạn 16- 
30 ngày tuổi, TLNS đã có sự khác nhau: ở lô 
TN la 97,57% và ở lô ĐC là 96,72%, nhưng sự 
sai khác này vẫn không có ý nghĩa thông kê 
(P>0,05).

Giai đoạn 31-45 ngày tuổi và 46-60 ngày 
tuổi, TLNS cả hai lô TN và ĐC không khác 
nhau nhiều và đạt tỷ lệ nuôi sông cao 98,58- 
99,10%. Nguyên nhân chủ yếu là lợn con đã 
lớn, sức đê' kháng với điểu kiện bên ngoài 
cũng tot, hơn nữa lợn con đã quen với thức 
ăn hỗn hợp.

Như vậy, qua việc theo dõi TLNS của lợn 
con qua các giai đoạn từ cs đêh 60 ngày tuổi cho 
thâỳ việc cai sữa sớm lợn con 18 ngày so với 25 
ngày không có ảnh hưởng tới TLNS của lợn con. 

3.2. Ảnh hưởng tuổi cai sữa đến khả năng 
tiêu chảy của đàn lợn

Đê tìm hiểu mức độ ảnh hưởng của tuổi 
cai sữa đến hội chứng tiêu chảy trên đàn lợn 
con, đề tài đã tiến hành theo dõi đàn lợn TN 
và thu được kết quả cụ thể trình bày tại bảng 
5 cho thâỳ tỷ lệ nhiễm bệnh ở lô ĐC và lô TN 
giảm dần theo lứa tuổi. Giai đoạn SS-CS, tỷ lệ 
mắc hội chứng tiêu chảy của lợn con cao nhát 
và không có sự sai khác giữa hai lô. Lô TN tỷ lệ 
nhiễm bệnh thấp hơn lô ĐC là 1,98% (P>0,05). 
Sự chênh lệch này do thời điểm cai sữa cho 
lợn con ở lô ĐC là muộn hơn một tuần nên 
chát dinh dưỡng mà lợn con thu nhận được từ 
sữa mẹ bắt đầu giảm, cơ quan tiêu hóa chưa 
hoàn thiện, mặt khác lượng axit HC1 ít hoạt 
tính chưa có khả năng tiêu diệt mầm bệnh 
vào theo đường tiêu hóa dẫn đến lợn con dễ 
bị mắc bệnh, đặc biệt là bệnh lợn con ỉa phân 
trắng. Vì vậy, càng kéo dài thời gian nuôi con 
thì tỷ lệ nhiễm bệnh càng cao hơn.

Sau cai sữa, giai đoạn 18-30 ngày ở lô TN 
có 13 con mắc bệnh. Trong khi đó, 5 ngày sau 
cai sữa ở lô ĐC số con mắc tương đôi cao (14 
con), nguyên nhân do cai sữa muộn nên có 
trường hợp lợn con yêu, khả năng lợi dụng 

thức ăn kém và thường gây hiện tượng ỉa 
chảy, tạo môi trường thuận lợi cho vi khuẩn 
gây bệnh phát triển vì vậy lợn con rât mẫn 
cảm với tiêu chảy.

Bảng 5. Hội chứng tiêu chảy ở đàn lợn

Tuổi 
(ngày)

TN ĐC

n 
(con)

Bị nhiễm 
(con) % n 

(con)
Bị nhiễm 

(con) %

ss-cs 377 21 5,57* 371 28 7,55*
CS-30 372 13 3,49* 364 14 3,85*
31-45 363 4 1,10* 352 4 1,14*
46-60 358 3 0,88* 349 3 0,86*

Ớ các giai đoạn sau tỷ lệ nhiễm bệnh cả 
hai lô đều giảm và không có sự khác biệt nhau 
nhiều do lợn con có hệ tiêu hóa và khả năng 
phòng bệnh cao hơn các giai đoạn trước đó. 
Vì vậy, nêù như lợn con được tập ăn sớm ở 4 
ngày tuổi và cai sữa 18 ngày lô TN thì chúng 
sẽ không còn được thu nhận các chát dinh 
dưỡng từ cơ thể mẹ mà phải thu nhận hoàn 
toàn qua thức ăn 551 của Công ty thức ăn 
chăn nuôi CP có đẩy đu các chát dinh dưỡng, 
khoáng và vitamin ngoài ra còn có một lượng 
men tiêu hóa giúp cho lợn con dễ tiêu hóa 
hơn. Giúp cho lợn con giai đoạn này lượng 
axit HC1 trong đường tiêu hóa đã đủ đê hoạt 
hóa các men tiêu hóa và ổn định pH của dạ 
dày, hạn chêTợn con mắc tiêu chảy. Và các giai 
đoạn sau khi cai sữa ở thời điểm 18 ngày cũng 
giảm tỷ lệ tiêu chảy.

Cai sữa sớm cho lợn đã loại trừ được phần 
nào các bệnh truyền nhiễm từ lợn mẹ sang lợn 
con, tăng năng xuât đàn nái, giảm thời gian 
cho một chu kỳ sinh sản tức là tăng lứa đẻ, 
tăng sô' lượng lợn con/nái/năm, tăng sức khoẻ 
cho đàn nái sinh sản. Ngoài ra, cai sữa sớm 
cho lợn con còn có thể loại trừ được một sô' 
mầm bệnh như: viêm phổi do Mycoplasma, 
bạch lỵ, viêm phê' quản, viêm dạ dày-ruột, 
ghẻ... (Nguyễn Văn Hiền, 2002).

Vì vậy, cai sữa sớm cho lợn con đã không 
ảnh hưởng đến tình hình cảm nhiễm tiêu chảy 
của lợn con. Tuy nhiên, giai đoạn sau cai sữa 
là giai đoạn mân cảm với bệnh là râ't cao vì 
vậy tránh những stress không cần thiết vào 
thời điếm này.
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4. KẾT LUẬN

Sinh trưởng của lợn con sau cai sữa khi 
được cai sữa ở 18 ngày tuổi tốt hcm so vói cai 
sữa 25 ngày tuổi: KL lợn con 45 và 60 ngày 
tuổi lần lượt đạt 13,62 và 21,19 kg/con vói tuổi 
cs là 18 ngày, cao hơn lợn con được cs ở 25 
ngày tuổi (13,29 và 20,70 kg/con).

Tỷ lệ nuôi sông và độ đổng đều của đàn 
lợn được cai sữa ở các thời điểm 18 và 25 ngày 
tuổi không có sự sai khác có ý nghĩa thổhg kê, 
tuy nhiên TLNS và độ đồng đều của lợn con 
được cai sữa 18 ngày tuổi cao hơn so với cai 
sữa 25 ngày tuổi. Cai sữa sớm 18 ngày tuổi, 
lợn con không ảnh hưởng đến tỷ lệ cảm nhiễm 

bệnh đường tiêu hóa như hội chứng tiêu chảy.
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TÓM TẮT

Thí nghiệm này được thực hiện nhằm đánh giá ảnh hưởng của các mức độ mặn trong nước 
uống lên lượng thức ăn, nước uống, khả năng tăng trọng và chỉ tiêu sinh lý của dê thịt. Thí nghiệm 
được bô' trí hoàn toàn ngẫu nhiên với bốn nghiệm thức và 04 lần lập lại, tổng cộng là 16 đơn vị thí 
nghiệm là 16 dê đực Boer lai. Bốn nghiệm thức (NT) trong thí nghiệm bao gổm: NT đối chứng (ĐC), 
3 nghiệm thức nước mặn là NT5, NT10 và NT15 tương ứng với các nồng độ nước biển pha loãng 
là 0,5; 1,0 và 1,5%. Kết quả thí nghiệm cho thây các mức độ mặn trong nước uống ảnh hưởng đến 
lượng thức ăn, nước uống của dê. Lượng thức ăn tiêu thụ của dê giảm dẩn khi lượng nước uống 
có nồng độ muôi tăng dần. Ngược lại, lượng nước uống tăng tỷ lệ thuận vói nồng độ muôi trong 
nước uống (P<0,05). Trọng lượng, tăng trọng, tần số hô hâ'p và nhiệt độ trực tràng của dê không có 
sự khác biệt có ý nghĩa thống kê giữa các nghiệm thức (P>0,05). Tuy nhiên, ở thời điểm 15:00 giờ 
dê ở NT15 giảm tần sô'hô hâ'p và tăng nhiệt độ trực tràng so với ĐC. Kết quả của thí nghiêm đã chi 
ra rằng dê thịt lai Boer có thể sử dụng nước muôi với nồng độ 0,5-1,0%, ngược lại ở nồng độ nước 
muối 1,5% dê giảm lượng tiêu thụ thức ăn.

Từ khóa: Dể thịt, đáp ứng sinh lý, độ mặn, tăng khôi lượng, thức ăn.
ABSTRACT

The effects of salinity in drinking water on dry matter intake, water consumption, weight 
gain and physiological responses in growing crossbred goats

This study aimed to evaluate the effects of salinity in drinking water on dry matter intake, 
water consumption, weight gain and physiological responses in growing crossbred goats. The 
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